
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ Y TẾ  

 

Số:           /QĐ-SYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2026 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số công bố tiêu chuẩn áp dụng 

đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B và 

số công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý thiết bị y tế; Nghị định số 

04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 về quản lý thiết bị 

y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 

03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 

năm 2021 của Chính phủ về quản lý thiết bị y tế; Thông tư số 59/2025/TT-BYT 

ngày 31/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2022/TT-BYT 

ngày 01tháng 08 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính 

phủ về quản lý thiết bị y tế. 

Căn cứ Quyết định số 5066/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Công văn số 2098/BYT-TB-CT ngày 12/4/2023 của Bộ Y tế về việc 

rà soát, kiểm tra thủ tục công bố thiết bị y tế; Công văn số 6031/BYT-HTTB ngày 

04/10/2024 của Bộ Y tế về việc thực hiện phân loại, công bố tiêu chuẩn áp dụng 

đối với thiết bị y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Hà Nội. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 100 số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế 

thuộc loại A, B và 50 số công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế (theo Phụ lục 

1 và 2 đính kèm). 



2 
 

Lý do thu hồi: Sản phẩm có mục đích sử dụng không phù hợp để công bố 

tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B; thực hiện thủ tục công bố 

tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B không đúng quy định; sản 

phẩm không phù hợp với định nghĩa thiết bị y tế; hồ sơ công bố đủ điều kiện sản 

xuất thiết bị y tế không đảm bảo theo quy định theo khoản 3, Điều 11, Nghị định 

số 98/2021/NĐ-CP.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng 

phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế, các cơ sở có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, TP; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Văn phòng Sở (để công bố trên Website); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, KHTC (YẾN) 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Diện 

 



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

1
000.00.19.H26-

241230-0004
250000387/PCBB-HN 17/02/2025  

CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ THIÊN 

PHÚC

151 tổ 13 Mậu Lương, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội,

Máy phân tích sinh hoá 

tự động

2
000.00.19.H26-

241230-0003
250000386/PCBB-HN 17/02/2025  

CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ THIÊN 

PHÚC

152 tổ 13 Mậu Lương, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội,

Máy phân tích huyết học 

tự động

3
000.00.19.H26-

250922-0034
250003184/PCBB-HN  23/09/2025  

CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ THIÊN 

PHÚC

153 tổ 13 Mậu Lương, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội,

Máy siêu âm xách tay 

doppler màu

4
000.00.19.H26-

240915-0001
240002458/PCBB-HN 17/09/2024  

CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ THIÊN 

PHÚC

154 tổ 13 Mậu Lương, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội,

Hoá chất sử dụng cho 

máy phân tích huyết học

5
000.00.19.H26-

240410-0010
240002457/PCBB-HN 17/09/2024  

CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ THIÊN 

PHÚC

155 tổ 13 Mậu Lương, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội,

Cụm IVD dấu ấn ung thư

Phụ lục 1

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THU HỒI SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ Y TẾ                         

  THUỘC LOẠI A, B

(kèm theo Quyết định số                  /QĐ-SYT ngày       tháng         năm 2026 của Sở Y tế Hà Nội)
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

6
000.00.19.H26-

240315-0004
240000602/PCBB-HN 21/03/2024  

CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ THIÊN 

PHÚC

156 tổ 13 Mậu Lương, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội,

Máy phân tích nước tiểu

7
000.00.19.H26-

240318-0010
240000601/PCBB-HN 21/03/2024  

CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ THIÊN 

PHÚC

157 tổ 13 Mậu Lương, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội,

Máy điện tim

8
000.00.19.H26-

240118-0004
240000197/PCBB-HN 24/01/2024  

CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ THIÊN 

PHÚC

158 tổ 13 Mậu Lương, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội,

Cụm IVD xét nghiệm 

tiểu đường Hba1c

9
000.00.19.H26-

240118-0013
240000196/PCBB-HN 24/01/2024  

CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ THIÊN 

PHÚC

159 tổ 13 Mậu Lương, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội,

Cụm IVD dấu ấn ung thư

10
000.00.19.H26-

240118-0014
240000195/PCBB-HN 24/01/2024  

CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ THIÊN 

PHÚC

160 tổ 13 Mậu Lương, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội,

Thẻ xét nghiệm định 

lượng CRP

11
000.00.19.H26-

240118-0003
240000194/PCBB-HN 24/01/2024  

CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ THIÊN 

PHÚC

161 tổ 13 Mậu Lương, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội,

Cụm IVD xét nghiệm 

dấu ấn chức năng sinh 

sản

12
000.00.19.H26-

240118-0002
240000193/PCBB-HN 24/01/2024  

CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ THIÊN 

PHÚC

162 tổ 13 Mậu Lương, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội,

Cụm IVD xét nghiệm 

định lượng dấu ấn chức 

năng tuyến giáp

2/15



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

13
000.00.19.H26-

231128-0002
230003185/PCBB-HN 30/11/2023  

CÔNG TY TNHH KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ THIÊN 

PHÚC

163 tổ 13 Mậu Lương, phường 

Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội,

Máy siêu âm màu 2D, 

4D, 5D và phụ kiện

14
19014174/HSCBA-

HN
190001561/PCBA-HN 29/10/2019 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI TRÍ KHANG

20/12 ngõ 36 Phương Liệt, phường 

Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Siro ho

15
19014607/HSCBA-

HN
190001907/PCBA-HN 31/12/2019 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI TRÍ KHANG

20/12 ngõ 36 Phương Liệt, phường 

Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Dung dịch nhỏ tai 

OTOSAN NATURAL 

EAR DROPS

16
000.00.19.H26-

251124-0002
250002546/PCBA-HN 24/11/2025   

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHANG LÂM

Số 11, phố nhà Thờ, phường Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội

MIRACLE DR. Pain 

Relief Gel Patch Warm

17
000.00.19.H26-

251124-0001
250002545/PCBA-HN 24/11/2025   

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM KHANG LÂM

Số 11, phố nhà Thờ, phường Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội

MIRACLE DR. 

Capsicum Plaster

18
000.00.19.H26-

240618-0016
240001291/PCBA-HN 02/07/2024  

CÔNG TY TNHH ỨNG 

DỤNG KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ QUỐC TẾ

Số nhà 16, ngõ 201, đường Thụy 

Phương, phường Thụy Phương, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt mũi họng 

AQUA.SMART

19
000.00.19.H26-

231204-0015
230002513/PCBA-HN 11/12/2023  

CÔNG TY TNHH ỨNG 

DỤNG KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ QUỐC TẾ

Số nhà 16, ngõ 201, đường Thụy 

Phương, phường Thụy Phương, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội

Nước muối súc miệng 

SMART A+
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

20
000.00.19.H26-

220419-0021
220001374/PCBA-HN 28/04/2022  

CÔNG TY TNHH ỨNG 

DỤNG KHOA HỌC CÔNG 

NGHỆ QUỐC TẾ

Số nhà 16, ngõ 201, đường Thụy 

Phương, phường Thụy Phương, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội

Nước muối súc miệng 

smart A

21
000.00.19.H26-

221027-0009
220002984/PCBA-HN 28/10/2022  

CÔNG TY TNHH VƯỜN 

LÀNH

Ngõ 54 đường Cổ Đông 2, thôn 

Phúc Lộc, xã Cổ Đông, thị xã Sơn 

Tây, thành phố Hà Nội

Dung dịch vệ sinh tai 

mũi họng, răng miệng

22
000.00.19.H26-

260122-0005
260000899/PCBB-HN 26/03/2026  

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

BRIAN IR

 Số nhà 2, ngõ 107/60/21, đường 

Lĩnh Nam, tổ 19, phường Vĩnh 

Hưng, thành phố Hà Nội

XANADIET

23
000.00.19.H26-

210423-0007
210000511/PCBA-HN 28/04/2021 

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

BRIAN IR

 Số nhà 2, ngõ 107/60/21, đường 

Lĩnh Nam, tổ 19, phường Vĩnh 

Hưng, thành phố Hà Nội

Nước súc miệng

24
000.00.19.H26-

240605-0015
240001361/PCBB-HN 07/06/2024  

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

BRIAN IR

 Số nhà 2, ngõ 107/60/21, đường 

Lĩnh Nam, tổ 19, phường Vĩnh 

Hưng, thành phố Hà Nội

Viên nén

25
000.00.19.H26-

260327-0002
260000515/PCBA-HN 27/03/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MỸ PHẨM QUỐC TẾ 

BIOCOS HHK

Số 96 Ngõ 7 Lê Trọng Tấn, 

phường Dương Nội, thành phố Hà 

Nội

Xịt xoa bóp

26
000.00.19.H26-

260323-0017
260000905/PCBB-HN 26/03/2026  

CÔNG TY TNHH Y TẾ 

MINH NHẬT

 Số 369 đường Lâm Du, phường 

Bồ Đề, thành phố Hà Nội

Máy xét nghiệm sinh hóa 

tự động
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

27
000.00.19.H26-

260324-0008
260000874/PCBB-HN 24/03/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A

Số 362 đường Bưởi, phường Ngọc 

Hà, thành phố Hà Nội
Dung dịch sát khuẩn

28
000.00.19.H26-

260324-0021
260000879/PCBB-HN 24/03/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A

Số 362 đường Bưởi, phường Ngọc 

Hà, thành phố Hà Nội
Gel bôi trơn y tế

29
000.00.19.H26-

260324-0004
260000489/PCBA-HN 24/03/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM HANAPHACO

Thôn 3, xã Phúc Thọ, thành phố 

Hà Nội

Lichensed Cough 

Children Syrup

30
000.00.19.H26-

250905-0011
250001872/PCBA-HN 05/09/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM HANAPHACO

Thôn 3, xã Phúc Thọ, thành phố 

Hà Nội
BRONCALT Pediatrico

31
000.00.19.H26-

260320-0006
260000817/PCBB-HN 20/03/2026  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC 

TẾ MINH CHÂU

 Số 07 - LK9 Khu đô thị mới Văn 

Phú, phường Kiến Hưng, thành 

phố Hà Nội

Viên đặt phụ khoa

32
000.00.19.H26-

260319-0029
260000816/PCBB-HN 20/03/2026  

CÔNG TY TNHH DTH 

MEDICAL DISTRIBUTION

Tầng 10 Tòa Suced Tower, số 108 

Đường Nguyễn Hoàng, phường Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Dung dịch điều trị da

33
000.00.19.H26-

260317-0028
260000785/PCBB-HN 18/03/2026  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

ĐỨC

Số 17, lô 13, khu đô thị Đền Lừ I, 

phường Tương Mai, thành phố Hà 

Nội

Viên đặt phụ khoa
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STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

34
000.00.19.H26-

251013-0016
250003520/PCBB-HN 15/10/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI 

GIA PHÚC

Số 16 Mã Mây, phường Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội
Dụng cụ nội soi can thiệp

35
000.00.19.H26-

250610-0014
250001210/PCBA-HN  11/06/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI 

GIA PHÚC

Số 16 Mã Mây, phường Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội

Hệ thống rửa dụng cụ 

nội soi

36
000.00.19.H26-

240105-0034
240000041/PCBB-HN 10/01/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI 

GIA PHÚC

Số 16 Mã Mây, phường Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội

Kìm kẹp Clip mạch máu 

Polymer

37
000.00.19.H26-

230529-0034
230001253/PCBB-HN 05/06/2023  

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI 

GIA PHÚC

Số 16 Mã Mây, phường Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội
Dụng cụ nội soi can thiệp

38
000.00.19.H26-

220520-0043
220001813/PCBB-HN 25/05/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI 

GIA PHÚC

Số 16 Mã Mây, phường Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội
Dụng cụ nội soi ống mềm

39
000.00.19.H26-

220422-0002
220001410/PCBB-HN 27/04/2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI 

GIA PHÚC

Số 16 Mã Mây, phường Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội
Dụng cụ nội soi tiêu hóa

40
000.00.19.H26-

240228-0013
240000309/PCBA-HN 29/02/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL

Đội 4, thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt mũi

6/15



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

41
000.00.19.H26-

220302-0050
220000744/PCBA-HN 03/03/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL

Đội 4, thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội

Xịt họng

42
000.00.19.H26-

260317-0014
260000776/PCBB-HN 17/03/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ANASTASIA PHARMA

Số nhà 278 D15, tổ 11, xã Thư 

Lâm, thành phố Hà Nội
Viên đặt trĩ

43
000.00.19.H26-

260313-0015
260000733/PCBB-HN 13/03/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ANASTASIA PHARMA

Số nhà 278 D15, tổ 11, xã Thư 

Lâm, thành phố Hà Nội
Viên đặt âm đạo

44
000.00.19.H26-

260313-0009
260000431/PCBA-HN 13/03/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ANASTASIA PHARMA

Số nhà 278 D15, tổ 11, xã Thư 

Lâm, thành phố Hà Nội
Kem bôi trĩ

45
000.00.19.H26-

250227-0030
250000801/PCBB-HN 25/03/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ANASTASIA PHARMA

Số nhà 278 D15, tổ 11, xã Thư 

Lâm, thành phố Hà Nội
Dung dịch xịt vết thương

46
000.00.19.H26-

260311-0027
260000441/PCBA-HN 17/03/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM MINH HƯNG

Liền kề 22, Lô 14 Khu đất đấu giá 

Mậu Lương, phường Kiến Hưng, 

thành phố Hà Nội

Nước súc miệng

47
000.00.19.H26-

260315-0001
260000757/PCBB-HN 16/03/2026  

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

Y TẾ HALI

Thôn Yên Ngưu, xã Đại Thanh, 

thành phố Hà Nội
Máy hấp tiệt trùng

7/15



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

48
000.00.19.H26-

260312-0011
260000755/PCBB-HN 16/03/2026  

CÔNG TY TNHH DOWOO 

VIỆT NAM

Tầng 4 Toà nhà HUD3, số 121-123 

Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

Xịt vết thương REV. D 

CARRAGEL S

49
000.00.19.H26-

260312-0008
260000754/PCBB-HN 16/03/2026  

CÔNG TY TNHH DOWOO 

VIỆT NAM

Tầng 4 Toà nhà HUD3, số 121-123 

Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

Gel vết thương REV. D 

CARRAGEL

50
000.00.19.H26-

260312-0010
260000753/PCBB-HN 16/03/2026  

CÔNG TY TNHH DOWOO 

VIỆT NAM

Tầng 4 Toà nhà HUD3, số 121-123 

Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

Gel vết thương REV. D 

CARRAGEL T

51
000.00.19.H26-

260313-0020
260000747/PCBB-HN 16/03/2026  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ KỸ THUẬT Y TẾ 

NAM TRUNG

Số nhà 19-A16 KĐT Geleximco 

Nam An Khánh, phường Tây Mỗ, 

thành phố Hà Nội

Bộ Kit chẩn đoán RNA 

virus Sởi và Rubella

52
000.00.19.H26-

260418-0009
260000701/PCBA-HN 20/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QD-MELIPHAR

 Thôn Duyên Trường, xã Hồng 

Vân, thành phố Hà Nội

Xịt mũi X ROYAL BEE 

PLUS

53
000.00.19.H26-

260414-0032
260000677/PCBA-HN 16/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM QD-MELIPHAR

 Thôn Duyên Trường, xã Hồng 

Vân, thành phố Hà Nội

Xịt mũi X ROYAL BEE 

PLUS

54
000.00.19.H26-

260416-0049
260000688/PCBA-HN  17/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch vệ sinh

8/15



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

55
000.00.19.H26-

260416-0006
260000687/PCBA-HN 17/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Viên đặt phụ khoa

56
000.00.19.H26-

260416-0005
260000686/PCBA-HN 17/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Viên đặt phụ khoa

57
000.00.19.H26-

260405-0015
260000594/PCBA-HN 06/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dầu xả

58
000.00.19.H26-

260405-0014
260000593/PCBA-HN 06/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dầu xả

59
000.00.19.H26-

260405-0013
260000592/PCBA-HN 06/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch vệ sinh

60
000.00.19.H26-

260405-0012
260000591/PCBA-HN 06/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch

61
000.00.19.H26-

260405-0011
260000590/PCBA-HN 06/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch

9/15



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

62
000.00.19.H26-

260405-0010
260000589/PCBA-HN 06/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Viên đặt

63
000.00.19.H26-

260405-0009
260000588/PCBA-HN 06/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Viên đặt phụ khoa

64
000.00.19.H26-

260405-0008
260000587/PCBA-HN 06/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch xịt

65
000.00.19.H26-

260405-0007
260000586/PCBA-HN 06/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Sữa tắm gội

66
000.00.19.H26-

260405-0006
260000585/PCBA-HN 06/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Sữa rửa mặt

67
000.00.19.H26-

260405-0005
260000584/PCBA-HN 06/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dầu gội

68
000.00.19.H26-

260405-0004
260000583/PCBA-HN 06/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Kem bôi da

10/15



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

69
000.00.19.H26-

260405-0003
260000582/PCBA-HN 06/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dầu gội

70
000.00.19.H26-

260405-0001
260000581/PCBA-HN 06/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Gel bôi da

71
000.00.19.H26-

260405-0002
260000580/PCBA-HN 06/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN DƯỢC PHẨM 

TRUNG ƯƠNG QUEEN 

DIAMOND DIOPHACO

Km18 Đại lộ Thăng Long – Khu 

Công nghiệp Thạch Thất - Quốc 

Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch vệ sinh

72
000.00.19.H26-

260330-0028
260000665/PCBA-HN 15/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI ALTACO

Số 4 đường Sông Nhuệ, tổ 6, 

phường Đông Ngạc, thành phố Hà 

Nội

Dung dịch vệ sinh phụ nữ

73
000.00.19.H26-

260408-0022
260000646/PCBA-HN 13/04/2026 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI ALTACO

Số 4 đường Sông Nhuệ, tổ 6, 

phường Đông Ngạc, thành phố Hà 

Nội

Mặt nạ làm sạch

74
000.00.19.H26-

260414-0003
260001143/PCBB-HN 14/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

THUẬT VÀ ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI SONG THƯ

Số 8, ngõ 247, phố Định Công 

Thượng, phường Định Công, thành 

Phố Hà Nội

Xịt

75
000.00.19.H26-

260408-0038
260000625/PCBA-HN 10/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TIẾN PHÁT

Biệt thự R7.8 Khu nhà ở thấp tầng 

The Eden Rose, phường Thanh 

Liệt, thành phố Hà Nội

Xịt mũi

11/15



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

76
000.00.19.H26-

260401-0004
260000545/PCBA-HN 01/04/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM INFO VIỆT NAM

Số 31, ngõ 81 phố Đức Giang, 

phường Việt Hưng, thành phố Hà 

Nội

Xịt mũi ưu trương 1,3%

77
000.00.19.H26-

260115-0026
260000267/PCBA-HN 10/02/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM INFO VIỆT NAM

Số 31, ngõ 81 phố Đức Giang, 

phường Việt Hưng, thành phố Hà 

Nội

Xịt lợi khuẩn

78
000.00.19.H26-

250903-0045
250002815/PCBB-HN 03/09/2025

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ 

SEANAFRANCE

Số nhà 04,TT38 Khu đô thị Văn 

Phú, phường Kiến Hưng, thành 

phố Hà Nội

Viên đặt phụ khoa

79
000.00.19.H26-

240821-0004
240001762/PCBA-HN 23/08/2024  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ 

SEANAFRANCE

Số nhà 04,TT38 Khu đô thị Văn 

Phú, phường Kiến Hưng, thành 

phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi

80
000.00.19.H26-

221222-0007
220003450/PCBA-HN 23/12/2022 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ 

SEANAFRANCE

Số nhà 04,TT38 Khu đô thị Văn 

Phú, phường Kiến Hưng, thành 

phố Hà Nội

Xịt tai mũi họng

81
000.00.19.H26-

220109-0008
220000062/PCBA-HN 14/01/2022  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ 

SEANAFRANCE

Số nhà 04,TT38 Khu đô thị Văn 

Phú, phường Kiến Hưng, thành 

phố Hà Nội

Dung dịch Xịt họng

82
000.00.19.H26-

250828-0037
250002769/PCBB-HN 28/08/2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM TOKYO VIỆT NAM

Số 112 Khuất Duy Tiến, phường 

Phương Liệt, thành phố Hà Nội
Gel phụ khoa

12/15



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

83
000.00.19.H26-

220120-0029
220000171/PCBA-HN 21/01/2022  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI VŨ 

HƯNG

Số 16 Ngõ 193/44 Phố Cầu Cốc, 

phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Dung dịch hỗ trợ phụ 

khoa

84
000.00.19.H26-

220106-0044
220000059/PCBA-HN  14/01/2022  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI VŨ 

HƯNG

Số 16 Ngõ 193/44 Phố Cầu Cốc, 

phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi

85
000.00.19.H26-

220106-0043
220000058/PCBA-HN 14/01/2022  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI VŨ 

HƯNG

Số 16 Ngõ 193/44 Phố Cầu Cốc, 

phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi

86
000.00.19.H26-

211208-0010
210002233/PCBA-HN 27/12/2021  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI VŨ 

HƯNG

Số 16 Ngõ 193/44 Phố Cầu Cốc, 

phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Xịt họng

87
000.00.19.H26-

211125-0003
210002150/PCBA-HN 16/12/2021  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI VŨ 

HƯNG

Số 16 Ngõ 193/44 Phố Cầu Cốc, 

phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi

88
000.00.19.H26-

211125-0002
210002149/PCBA-HN 16/12/2021  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI VŨ 

HƯNG

Số 16 Ngõ 193/44 Phố Cầu Cốc, 

phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi

89
000.00.19.H26-

211102-0013
210002045/PCBA-HN  03/12/2021  

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ THƯƠNG MẠI VŨ 

HƯNG

Số 16 Ngõ 193/44 Phố Cầu Cốc, 

phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

Dung dịch xịt mũi

13/15



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

90
000.00.19.H26-

220105-0033
220000041/PCBA-HN 11/01/2022  

CÔNG TY TNHH DƯỢC 

PHẨM TÙNG PHONG

Số 531 đường An Dương Vương, 

Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội

LUX MYSHE - Dung 

dịch rửa phụ khoa

91
000.00.19.H26-

240702-0006
240001398/PCBA-HN 12/07/2024  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG 

THCO

Tầng 5, số 202 đường Khương 

Đình, phường Hạ Đình, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Xịt hỗ trợ giảm đau

92
000.00.19.H26-

201210-0015
200002217/PCBA-HN 23/12/2020  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ TRUYỀN THÔNG 

THCO

Tầng 5, số 202 đường Khương 

Đình, phường Hạ Đình, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Xịt xoang HEXA 

SPRAY

93
000.00.19.H26-

240808-0011
240001669/PCBA-HN 14/08/2024  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ENCENS VIỆT NAM

B22 Lô 20 Khu Đô Thị Mới Định 

Công, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội

Miếng dán giảm đau

94
000.00.19.H26-

240813-0029
240001674/PCBA-HN 14/08/2024  

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI HANA PHARMA

Số 36, ngõ 236, phố Tân Mai, 

phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội

Miếng dán giảm đau lạnh

95
000.00.19.H26-

260311-0019
260000403/PCBA-HN 11/03/2026  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM UBI

Số 03 nhà M1, khu Tập thể Đại 

học Mỏ Địa chất, Khu B, tổ dân 

phố số 4, phường Đông Ngạc, 

thành phố Hà Nội

Miếng dán cao gừng

96
000.00.19.H26-

211006-0009
210001930/PCBA-HN 01/11/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM UBI

Số 03 nhà M1, khu Tập thể Đại 

học Mỏ Địa chất, Khu B, tổ dân 

phố số 4, phường Đông Ngạc, 

thành phố Hà Nội

Dung dịch nha khoa

14/15



STT Mã hồ sơ Số công bố Ngày công bố Tên doanh nghiệp
Địa chỉ  

(theo hồ sơ công bố)
Tên sản phẩm

97
000.00.19.H26-

210828-0009
210001446/PCBA-HN 07/09/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM UBI

Số 03 nhà M1, khu Tập thể Đại 

học Mỏ Địa chất, Khu B, tổ dân 

phố số 4, phường Đông Ngạc, 

thành phố Hà Nội

Dung dịch nha khoa

98
000.00.19.H26-

201002-0012
200001759/PCBA-HN 12/10/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM UBI

Số 03 nhà M1, khu Tập thể Đại 

học Mỏ Địa chất, Khu B, tổ dân 

phố số 4, phường Đông Ngạc, 

thành phố Hà Nội

MISTINE LILY

99
000.00.19.H26-

251117-0020
250002506/PCBA-HN 17/11/2025 

CÔNG TY TNHH PHÁT 

MINH AN HEALTHCARE 

TRADING

Shophouse H2-TM3, khu Thương 

mại dịch vụ chung cư Hope 

Residences, tổ 35, phường Phúc 

Lợi, thành phố Hà Nội

Miếng dán mụn

100
000.00.19.H26-

250210-0001
250000413/PCBA-HN 26/02/2025  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ BIOVAGEN VIỆT 

NAM

Lô đất số 01, CN8 Cụm công 

nghiệp Từ Liêm, phường Minh 

Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

Viên nén đặt âm đạo

15/15



STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

(theo hồ sơ công bố)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(theo hồ sơ công bố)

1
170003503/HSCBSX-

HN
170000002/PCBSX-HN 04/04/2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á

Lô A2-CN3 Cụm Công nghiệp tập 

trung vừa và nhỏ Từ Liêm, phường 

Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội

Lô A2-CN3 Cụm Công 

nghiệp tập trung vừa và 

nhỏ Từ Liêm, phường 

Minh Khai, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội

2
170003701/HSCBSX-

HN
170000004/PCBSX-HN 21/04/2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ VIỆT BA

Số 56- Ngõ 236 Khương Đình- Hạ 

Đình- Thanh Xuân- Hà Nội

 Số 40 Phố Viên 2, 

phường Cổ Nhuế 1, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội

3
170005501/HSCBSX-

HN
170000020/PCBSX-HN 05/07/2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ VIỆT BA

Số 56- Ngõ 236 Khương Đình- Hạ 

Đình- Thanh Xuân- Hà Nội

Xã Ngọc Hồi, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội

4
170004102/HSCBSX-

HN
170000008/PCBSX-HN 16/05/2017   

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ 

NỘI

Số 136, phố Sơn Tây, phường Kim 

Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Thửa đất số 31, đội 3, 

thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu 

Kỵ, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội

Phụ lục 2

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THU HỒI SỐ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ

(kèm theo Quyết định số                  /QĐ-SYT ngày       tháng         năm 2026 của Sở Y tế Hà Nội)

1/11



STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

(theo hồ sơ công bố)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(theo hồ sơ công bố)

5
000.00.19.H26-

201006-0001
200000233/PCBSX-HN 07/10/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ SẢN 

XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HÀ 

NỘI

Số 136, phố Sơn Tây, phường Kim 

Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Đội 3, thôn Kiêu Kỵ, xã 

Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội

6
170004203/HSCBSX-

HN
170000009/PCBSX-HN 18/05/2017  

VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN 

KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ QUÂN SỰ

17, Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy , 

thành phố Hà Nội

17, Hoàng Sâm, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy , thành phố 

Hà Nội

7
000.00.19.H26-

211029-0006
220000010/PCBSX-HN  20/01/2022  

VIỆN ĐIỆN TỬ/VIỆN 

KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ QUÂN SỰ

17, Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy , 

thành phố Hà Nội

Tại trụ sở, Phường Nghĩa 

Đô, Quận Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội

8
170004505/HSCBSX-

HN
170000011/PCBSX-HN 02/06/2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ 

Y TẾ AN PHÚ

Tầng 3, số 116 ngõ Thái Thịnh I, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

Lô B5C - Khu công 

nghiệp thực phẩm 

HAPRO, xã Lệ Chi, 

huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội

9
18006344/HSCBSX-

HN
180000012/PCBSX-HN  28/05/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ 

Y TẾ AN PHÚ

Tầng 3, số 116 ngõ Thái Thịnh I, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

Lô B5C - Khu công 

nghiệp thực phẩm 

HAPRO, xã Lệ Chi, 

huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội

2/11



STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

(theo hồ sơ công bố)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(theo hồ sơ công bố)

10
18006381/HSCBSX-

HN
180000043/PCBSX-HN 14/12/2018   (

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ 

Y TẾ AN PHÚ

Tầng 3, số 116 ngõ Thái Thịnh I, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

Lô B5C - Khu công 

nghiệp thực phẩm 

HAPRO, xã Lệ Chi, 

huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội

11
20006462/HSCBSX-

HN
200000022/PCBSX-HN 23/03/2020  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ 

Y TẾ AN PHÚ

Tầng 3, số 116 ngõ Thái Thịnh I, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

Lô B5C - Khu công 

nghiệp thực phẩm 

HAPRO, xã Lệ Chi, 

huyện Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội

12
170004708/HSCBSX-

HN
170000012/PCBSX-HN 13/06/2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN PSC 

MEDICAL

P1002 Tòa Nhà Licogi18, thị Trấn 

Quang Minh, huyện Mê Linh, thành 

phố Hà Nội,

Số 5 ngách 20, ngõ 105, 

đường Doãn Kế Thiện, 

phường Mai Dịch, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội

13
170005114/HSCBSX-

HN
170000015/PCBSX-HN 22/06/2017  

CÔNG TY TNHH ASAHI 

INTECC HÀ NỘI

Lô G03 khu công nghiệp Thăng Long, 

xã Võng La, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội

Lô G03 khu công nghiệp 

Thăng Long, xã Võng La, 

huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội

14
18006347/HSCBSX-

HN
180000014/PCBSX-HN 04/06/2018  

CÔNG TY TNHH ASAHI 

INTECC HÀ NỘI

Lô G03 khu công nghiệp Thăng Long, 

xã Võng La, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội

Lô G03 khu công nghiệp 

Thăng Long, xã Võng La, 

huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội

3/11



STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

(theo hồ sơ công bố)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(theo hồ sơ công bố)

15
18006374/HSCBSX-

HN
180000045/PCBSX-HN 24/12/2018   

CÔNG TY TNHH ASAHI 

INTECC HÀ NỘI

Lô G03 khu công nghiệp Thăng Long, 

xã Võng La, huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội

Lô G03 khu công nghiệp 

Thăng Long, xã Võng La, 

huyện Đông Anh, thành 

phố Hà Nội

16
170005007/HSCBSX-

HN
170000014/PCBSX-HN 22/06/2017  

VIỆN HUYẾT HỌC - 

TRUYỀN MÁU TRUNG 

ƯƠNG

Số 14 đường Phạm Văn Bạch, Yên 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Phường Yên Hòa, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội

17
170005112/HSCBSX-

HN
170000016/PCBSX-HN 23/06/2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

Số 10A, phố Quang Trung, phường 

Quang Trung, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội

Tổ dân phố số 4, phường 

La Khê, quận Hà Đông, 

thành phố Hà Nội

18
170005208/HSCBSX-

HN
170000018/PCBSX-HN 27/06/2017   

CÔNG TY LIÊN DOANH Y 

HỌC VIỆT - HÀN

 Khu công nghiệp công nghệ cao, Khu 

công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại 

Lộ Thăng Long, xã Hạ Bằng, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội

 Tại trụ sở, xã Hạ Bằng, 

huyện Thạch Thất, thành 

phố Hà Nội

19
170005003/HSCBSX-

HN
170000021/PCBSX-HN 07/07/2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H 

VÀ X

Số nhà 33 hẻm 14 ngách 46 ngõ 122 

đường Kim Giang, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Số nhà 33 hẻm 14 ngách 

46 ngõ 122 đường Kim 

Giang, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

4/11



STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

(theo hồ sơ công bố)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(theo hồ sơ công bố)

20
18006343/HSCBSX-

HN
180000010/PCBSX-HN 10/05/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H 

VÀ X

Số nhà 33 hẻm 14 ngách 46 ngõ 122 

đường Kim Giang, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Số nhà 33 hẻm 14 ngách 

46 ngõ 122 đường Kim 

Giang, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

21
18006346/HSCBSX-

HN
180000011/PCBSX-HN 25/05/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H 

VÀ X

Số nhà 33 hẻm 14 ngách 46 ngõ 122 

đường Kim Giang, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Số nhà 33 hẻm 14 ngách 

46 ngõ 122 đường Kim 

Giang, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

22
18006350/HSCBSX-

HN
180000017/PCBSX-HN 19/06/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H 

VÀ X

Số nhà 33 hẻm 14 ngách 46 ngõ 122 

đường Kim Giang, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Số nhà 33 hẻm 14 ngách 

46 ngõ 122 đường Kim 

Giang, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

23
19006388/HSCBSX-

HN
190000004/PCBSX-HN 18/02/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H 

VÀ X

Số nhà 33 hẻm 14 ngách 46 ngõ 122 

đường Kim Giang, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Số nhà 33 hẻm 14 ngách 

46 ngõ 122 đường Kim 

Giang, phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội

24
170005601/HSCBSX-

HN
170000023/PCBSX-HN 10/07/2017  

CÔNG TY TNHH CÔNG 

NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y 

TẾ SHIMADZU VIỆT NAM

Phường Phương Mai, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội

Phường Phương Mai, 

quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội

5/11



STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

(theo hồ sơ công bố)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(theo hồ sơ công bố)

25
170005901/HSCBSX-

HN
170000022/PCBSX-HN 10/07/2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT-THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THÀNH CÔNG 

VIỆT NAM

Số 60, ngõ 299/66, phường Hoàng 

Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội

Tại cơ sở, phường Hoàng 

Văn Thụ, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội

26
170005801/HSCBSX-

HN
170000025/PCBSX-HN 19/07/2017  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Phòng 216, nhà C6A, tập thể Quỳnh 

Mai, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

27
18006362/HSCBSX-

HN
180000027/PCBSX-HN 12/09/2018  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Phòng 216, nhà C6A, tập thể Quỳnh 

Mai, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

28
19006416/HSCBSX-

HN
190000036/PCBSX-HN 18/10/2019  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Số 8 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

29
000.00.19.H26-

201126-0002
200000258/PCBSX-HN 04/12/2020  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Số 8 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

6/11



STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

(theo hồ sơ công bố)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(theo hồ sơ công bố)

30
000.00.19.H26-

201202-0007
200000260/PCBSX-HN 07/12/2020  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Số 8 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

31
000.00.19.H26-

210329-0008
210000024/PCBSX-HN 07/04/2021  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Số 8 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

32
000.00.19.H26-

201224-0011
210000002/PCBSX-HN 07/01/2021  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Số 8 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

33
000.00.19.H26-

210604-0006
210000040/PCBSX-HN 16/06/2021  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Số 8 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

34
000.00.19.H26-

210802-0004
210000078/PCBSX-HN 19/08/2021  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Số 8 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

7/11



STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

(theo hồ sơ công bố)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(theo hồ sơ công bố)

35
000.00.19.H26-

210921-0012
210000115/PCBSX-HN 11/10/2021  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Số 8 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

36
000.00.19.H26-

220413-0025
220000063/PCBSX-HN 20/04/2022  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Số 8 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

37
000.00.19.H26-

221007-0003
220000114/PCBSX-HN  13/10/2022  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Số 8 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

38
000.00.19.H26-

221220-0014
220000130/PCBSX-HN  28/12/2022  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Số 8 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

39
000.00.19.H26-

230531-0023
230000014/PCBSX-HN 12/06/2023  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Số 8 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

(theo hồ sơ công bố)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(theo hồ sơ công bố)

40
000.00.19.H26-

240417-0012
240000012/PCBSX-HN 25/04/2024  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Số 8 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

41
000.00.19.H26-

241008-0025
240000042/PCBSX-HN 10/10/2024  

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ 

Y TẾ HASAKY

Số 8 Vương Thừa Vũ, phường 

Khương Trung, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội

Km8+800 Đại lộ Thăng 

Long - cụm Công nghiệp 

An Khánh, thôn Phú 

Vinh, xã An Khánh, 

huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội

42
170006002/HSCBSX-

HN
170000026/PCBSX-HN 19/07/2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TANAPHAR

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Cụm CN Thanh Oai, xã 

Bích Hòa, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội

43
17006315/HSCBSX-

HN
170000045/PCBSX-HN  03/11/2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TANAPHAR

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Cụm CN Thanh Oai, xã 

Bích Hòa, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội

44
18006336/HSCBSX-

HN
180000003/PCBSX-HN 27/03/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TANAPHAR

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Cụm CN Thanh Oai, xã 

Bích Hòa, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội

9/11



STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

(theo hồ sơ công bố)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(theo hồ sơ công bố)

45
18006339/HSCBSX-

HN
180000006/PCBSX-HN 20/04/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TANAPHAR

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Cụm CN Thanh Oai, xã 

Bích Hòa, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội

46
18006372/HSCBSX-

HN
180000037/PCBSX-HN 16/11/2018  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TANAPHAR

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Cụm CN Thanh Oai, xã 

Bích Hòa, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội

47
19006411/HSCBSX-

HN
190000025/PCBSX-HN  15/08/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TANAPHAR

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Cụm CN Thanh Oai, xã 

Bích Hòa, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội

48
19006423/HSCBSX-

HN
190000039/PCBSX-HN 14/11/2019  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TANAPHAR

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Cụm CN Thanh Oai, xã 

Bích Hòa, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội

49
000.00.19.H26-

210708-0014
210000061/PCBSX-HN 02/08/2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TANAPHAR

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Cụm CN Thanh Oai, xã 

Bích Hòa, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội
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STT Mã hồ sơ Số công bố
Ngày công 

bố
Tên doanh nghiệp

Địa chỉ đăng ký kinh doanh

(theo hồ sơ công bố)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(theo hồ sơ công bố)

50
000.00.19.H26-

220817-0032
220000100/PCBSX-HN 23/08/2022  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TANAPHAR

Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hòa, 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Cụm CN Thanh Oai, xã 

Bích Hòa, huyện Thanh 

Oai, thành phố Hà Nội
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